
sa Y TE TiNH KON TUM CONG HoA xX HOI CHU NGHiA VI~T NAM
PHONG NGHI~P VV Y, D{)cl~p - Tl}'do - H~nh phuc

Dtr<;1C

Kon Tum, ngay 10 thdng 7 ndm 2023

PHIEUTRINH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky ngU'O'ihanh ngh~ t~i cac CO' sO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tll' ciia SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao So' Y tS.

1. Tom t~tn{)idung cfin trinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin dien ill cua So' Y tS danh
sach ngiroi dang ky hanh nghe tai 09 co So' kham benh, chua benh. NQi dung dang tai
va cac h6 sa elf thS nhu sau:

1.1. B~nh vi~n Da khoa V~n Gia An (Cong van s6 35ICV-VGA ngay
061712023va cae h6 sa lien quan):

- Nhan S\I tang: 00 ngiroi,

- Nhful S\I giam: 04 nguoi.

1.2. Trung tam Ki~m soat b~nh t~t tinh tCong van s6 989IKSBT-KHNV
ngay 051712023va cdc h6 sa lien quan): .

- Nhan S\I tang: 00 nguoi.

- Nhful S\I giam: 12 nguoi.

1.3. B~nh vi~n Y duoc cB truy~n - Phuc h8i clnrc nang (Cong van s6
411IYDCT-PHCN-KHTH ngay 051712023va cae h6 sa lien quan):

- Nhful S\I tang: 01 ngum.

- Nhful S\I gifun: 03 ngum.

- Nhful S\I thay d6i, b6 sung hO(;ltdQng ehuyen mon: 01 ngum.

1.4. Trung tam Y t~ huy~n Dak Ha (Cong van s6 10521YTDH-KHNV ngay
041712023va cae h6 sa lien quan):

- Nhful S\I tang: 00 ngum.

- Nhful S\I gifun: 01 ngum.

1.5. B~nh vi~n M~t Kon Tum (Cong van s6 07ICV-BVM ngay 061712023va
cae h6 sa lien quan):

- Nhful S\I tang: 03 nguoi

- Nhful S\I gifun: 01 ngum.
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1.6. Trung dim Y t~huy~n Dak Glei (Cong van s6 12041YTDL-KHNV ngay
041712023va cdc h6 sa lien quan):

- Nhan SlJ tang: 01 ngiroi.

- Nhan SlJ giam: 00 ngiroi,

1.7. Phong kham da khoa va tiem chung Hanh Tam (Cong van s6211CV-
H'I'ngay 061712023va cac h6 sa lien quan):

- Nhan SlJ tang: 00 ngiroi.

- Nhful SlJ giam: 01 nguoi,

1.8. Trung tam Y t~huy~n Dak To (Cong van s6935IYTDT-KHNV-DD ngay
071712023va cdc h6 sa lien quan):

- Nhful SlJ tang: 00 ngiroi.

- Nhan SlJ giam: 01 ngiroi.

1.9. Trung tam Y t~huyen Kon Pldng (Cong van s6 8111YTKL-KHNV ngay
071712023va cac h6 sa lien quan):

- Nhful SlJ giam: 03 nguoi.
- Nhful SlJ thay d6i, b6 sung hoat dong chuyen mon: 01 nguoi,

2. Y ki~n d~xu~t ciia nguiri trinh:

Kinh trinh lanh dao SaY tS xem xet, phe duyet viec dang Uti danh sach dang kY
ngiroi harm nghS tai cac co sa kham benh, chua benh len Trang thong tin di~n ill cua
SaY tS./.

NGUmTRlNH

Hoang Van BlehNguy~n Cdng Thanh



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YTĐL-KHNV          Đăk Glei, ngày 04 tháng 7 năm 2023 

V/v thay đổi danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

  

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-SYT ngày 28/6/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thành giữ chức vụ Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei thay đổi nhân sự đăng ký hành nghề 

khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Thành Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 

Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Kính gửi Sở Y tế đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD-KSNK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thiết 

 



STT
Họ và tên người hành nghề 

KBCB*

Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm)

Mã 

CSKCB

1 NGUYỄN MINH THÀNH 000201/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng II); 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám 

chữa bệnh

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đăk Glei

62002

2 Y VŨ 000073/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Siêu âm Tổng quát,  Điện tim,

KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III);  BSCKI. Truyền Nhiễm- Phó Giám 

đốc
62002

3 LÊ ĐÌNH THIẾT 000069/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám 

chữa bệnh nội tổng quát,

 Siêu âm Tổng quát,  Điện tim,

KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sĩ (hạng III); BSCKI Nội tổng hợp - Phó Giám 

đốc
62002

4 A HẠ 000108/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

chuyên khoa sản phụ khoa

Siêu âm tổng quát, Siêu âm sản phụ 

khoa, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III) BSCKI Sản phụ khoa-Trưởng Phòng 

Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

62002

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. 

Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

I. BAN GIÁM ĐỐC

II. PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

2. Địa chỉ: Thôn Đăk Dung - TT Đăk Glei-Kon Tum



5 NGUYỄN VĂN HẢI 000959/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III  - Phó trưởng phòng. Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

62002

6 Y HÀ 001690/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

chuyên khoa Tai mũi họng, thực hiện 

kỹ thuật nội soi tai mũi họng, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III) -Nhân viên Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
62002

7 NGUYỄN HỒNG ĐỆ 001916/KTCCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV -

Nhân viên;  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

62002

8 NGUYỄN THỊ NHÃ 000970/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV -

  Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

62002

9 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 001024/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Hộ sinh hạng III  - Nhân viên;  Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
62002

10 HOÀNG TUẤN ANH 001010/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III -  Phụ trách Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán
62002

11 DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 000955/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV - Nhân viên Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán
62002

12 BLONG TRO HÀO 000109/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh Sản khoa, khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

 T/H kỹ thuật siêu âm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III);  CKI Ngoại , ĐH Sản khoa,  khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, T/H kỹ thuật siêu âm 

 Trưởng Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

13 NÔNG THỊ KIM LIÊN 001687/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

sản phụ khoa, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi 

sức - Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

14 ĐINH THỊ THANH HOA 000968/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng, TH kỹ thuật châm cứu, 

cấy chỉ, PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III

 Phụ trách điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại - Phẩu 

thuật - Gây mê hồi sức - Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

III. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

IV. KHOA NGOẠI-PHẪU THUẬT-GÂY MÊ HỒI SỨC- CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN



15 Y LỰC 000973/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Hộ sinh hạng IV   

Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

16 LĂNG THỊ HOAN 001025/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Hộ sinh hạng IV 

Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

17 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 001943/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Hộ sinh hạng IV 

Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

18 Y PHỈ 000975/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Hộ sinh hạng IV

Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

19 NGUYỄN THỊ HẢO 000965/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê hồi 

sức - Chăm sóc SKSS và Phụ sản

62002

20 A THỊ ÁNH NGUYỆT 2828/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

chuyên khoa truyền nhiễm; KCB Lao

 T/H kỹ thuật siêu âm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III) BSCKI. Truyền nhiễm, T/H kỹ thuật 

siêu âm- Phụ trách  Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 62002

21 Y HỒNG 2514/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 62002

22 Y HỒNG HƯƠNG 001719/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; KCB 

Lao

 T/H kỹ thuật YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

23 A ZÊN 2689/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; KCB 

Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

24 A LƯƠNG 000115/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

chuyên khoa Nhi, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Bác sĩ (hạng III); CKI Nhi

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễmm
62002

25 Y LIỄU 000976/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

   Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

V. KHOA NỘI - NHI -TRUYỀN NHIỄM



26 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 2143/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV 

Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

27 ĐỖ THỊ THU THẢO 001966/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV 

Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

28 LÊ THỊ NGUYỆT 2128/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

29 PHẠM THỊ THƯƠNG 000999/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng  hạng III - Phụ trách Điều dưởng trưởng  

Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

30 HOÀNG THỊ NHUNG 000805/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

   Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

31 Y TÁM 2843/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

32 BÙI THỊ QUYÊN 000954/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

33 Y THAO 001028/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III 

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

34 Y LOAN 001536/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm
62002

35 CAO THỊ THANH PHƯƠNG 001002/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
  Kỹ thuật y (hạng III); Trưởng khoa XN-CĐHA 62002

36 NGUYỄN DUY VĨNH HẢO 001533/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, TH 

các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, KCB 

Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Bác sĩ (hạng III) ; CKI Chẩn đoán hình ảnh

Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

VI. KHOA XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



37 HOÀNG HẢI TRƯỜNG 001003/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật y hạng IV

  Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

38 Y THÚ 001004/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật y hạng IV

  Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

39 Y MÍT 000977/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật y hạng IV

  Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

40 A THIÊNG 001919/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật y hạng IV

  Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

41 PHẠM HỮU BÁCH 000979/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học, TH KT Siêu âm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật viên y hạng III

 Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

42 A KỲ 000993/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật y hạng IV

  Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

43 A VŨ 000997/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật y hạng IV

  Nhân viên Khoa XNCĐHA
62002

44 Y ĐÌNH THÚY 2215/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

TH kỹ thuật VLTL &PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ Bác sĩ (hạng III) YHCT

- Phụ trách khoa YHCT 62002

45 MAI MINH LÂM 000116/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

TH kỹ thuật VLTL &PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

 Nhân viên Khoa YHCT-PHCN 62002

46 ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN 001027/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

TH kỹ thuật VLTL &PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa YHCT-PHCN
62002

47 Y KIM TÀI 000114/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III

- Phụ trách ĐDT Khoa YHCT-PHCN
62002

VII. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



48 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 001001/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

YHCT & PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

 Nhân viên Khoa YHCT-PHCN
62002

49 A CƯỜNG 001006/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 T/H kỹ thuật siêu âm, điện tim, Kíp 

PT sản khoa, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Phụ trách Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

50 Y XA OANH 2599/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

51 A THẢ 001755/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; KCB 

Lao

Siêu âm TQ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III),  Nhân viên Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

62002

52 TRƯƠNG QUỐC HIỆU 001029/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB 

chuyên khoa RHM, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng

62002

53 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 000981/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

   Điều dưỡng hạng III; Phụ trách Điều dưỡng trưởng - 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng

62002

54 Y LOAN 001535/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

55 TRỊNH ANH DŨNG 000986/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

56 DƯƠNG HUỲNH ANH TUẤN 2335/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

57 NÔNG HẢO SƠN 000963/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

VIII. KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC - RĂNG HÀM MẶT - MẮT - TAI MŨI HỌNG



58 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG 001923/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

62002

59 A NÊN 001037/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

   Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

60 NGUYỄN CÔNG TOÀN 2308/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

   Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

61 VÕ XUÂN TỴ 000998/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

    Phụ trách  Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

62 A NHƠM 000961/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

TH kỹ thuật chuyên khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

   Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

63 WEN LY CHÂU 001825/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

ĐH YHCT, RHM

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

   Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

64 ĐINH THỊ PHƯỢNG 001723/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

65 MAI THỊ THANH HOA 001038/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III

  Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

66 Y MAI 2354/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa , ĐH 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

   Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị nghiện chất

62002

IX. KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS-TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

X. KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM - Y TẾ CÔNG CỘNG - DINH DƯỠNG



67 NGUYỄN THỊ OANH 000985/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ  hạng IV

  Nhân viên Khoa ATTP-YTCC&DD
62002

68 CAO THỊ KIM TIẾN 2592/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ  hạng IV

  Nhân viên Khoa ATTP-YTCC&DD
62002

69 ĐINH QUỐC TÚ 001012/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa ATTP-YTCC&DD
62002

70 BÙI THỊ HƯỜNG 001033/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Khoa ATTP-YTCC&DD
62002

71 CHU THỊ LIỄU 000953/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ  hạng IV

  Nhân viên Khoa ATTP-YTCC&DD
62002

72 A QUẾ 001013/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật viên y hạng IV

  Nhân viên Khoa ATTP-YTCC&DD
62002

73 LÊ THỊ THU 000958/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Phòng Dân số - truyền thông  và giáo dục 

sức khỏe

62002

74 ĐOÀN THỊ NGỌC BÌNH 001019/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Phòng Dân số - truyền thông  và giáo dục 

sức khỏe

62002

75 BÙI VĂN NỘI 000980/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

-  Nhân viên Phòng Dân số - truyền thông  và giáo 

dục sức khỏe

62002

76 TRƯƠNG THỊ THÚY HUỆ 000967/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

ĐH YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y Sĩ hạng IV

- Trưởng trạm;  Trạm y tế Thị trấn Đăk Glei
62037

XI. PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

XII. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN



77 A MIỄN 000992/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 T/H kỹ thuật siêu âm, điện tim, KCB 

Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ  (hạng III)

-Nhân viên  Trạm y tế Thị trấn Đăk Glei
62037

78 NGUYỄN MINH TIẾN 000960/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

  Điều dưỡng hạng III

    Nhân viên  Trạm y tế Thị trấn Đăk Glei
62037

79 HOÀNG NỮ LI LI 001576/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

-Nhân viên  Trạm y tế Thị trấn Đăk Glei
62037

80 A TƯ 000996/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm TQ, điện tim, RHM, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)                                     Phụ trách 

Trạm y tế xã Đăk Plô thuộc Trung tâm y tế huyện Đăk 

Glei

62038

81 LÊ VŨ THIẾT HÙNG 002000/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

- Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Plô thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62038

82 TRỊNH THỊ NHA TRANG 000974/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

- Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Plô thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62038

83 PHẠM VĂN THIỆN 001726/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Plô thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62038

84 ĐINH VĂN TRƯỜNG 000994/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng, Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Plô thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62038

85 A LAI 002068/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm TQ, điện tim, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Man thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62039

86 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 001017/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, ĐH 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Man thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62039

XIII. TRẠM Y TẾ ĐĂK PLÔ

XIV. TRẠM Y TẾ ĐĂK MAN



87 LÊ ĐỨC BIÊN  2813/KTCCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III

  Phụ trách Trạm y tế xã Đăk Man thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62039

88 Y XUÂN 001015/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Man thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62039

89 NGUYỄN THỊ THỨC 001573/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

Nhân viênTrạm y tế xã Đăk Man thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62039

90 LÊ HUY THANH 001011/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

- Trưởng trạm; Trạm y tế xã Đăk Nhoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62040

91 A NHIÊN 2816/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thực hiện kỹ thuật siêu âm, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Nhoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62040

92 ĐINH THANH HẢI 001574/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Nhoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62040

93 NGUYỄN VĂN ĐỨC 001858/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

ĐH YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ đa hạng IV

Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Nhoong thuộc Trung tâm 

y tế huyện Đăk Glei

62040

94 BÙI THỊ MUÔN 000237/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Nhoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62040

95 ĐỖ THỊ KIM PHƯỢNG 000957/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

   Trưởng trạm, Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm 

y tế huyện Đăk Glei

62041

XV.TRẠM Y TẾ ĐĂK NHOONG

XVI. TRẠM Y TẾ ĐĂK PÉT



96 HÀ ĐÌNH NAM 000995/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Siêu âm TQ, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62041

97 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 2273/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62041

98 NGUYỄN THỊ HIẾU 001014/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Định hướng YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62041

99 LỮ THANH LY 000969/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âmTQ, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62041

100 THÁI THỊ TUYẾT 001534/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62041

101 A SÂM 002037/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm TQ, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Choong
62042

102 VŨ VĂN ĐÌNH 001722/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ  hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Choong
62042

103 LÊ THỊ HÀ 2508/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Choong
62042

104 THÁI THỊ MAI 000983/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 ĐH YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

  Phụ trách Trạm y tế xã Đăk Choong
62042

105 PHẠM THỊ HIỀN 001031/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Choong
62042

XVII. TRẠM Y TẾ ĐĂK CHOONG



106 Y HỒNG 000988/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng  hạng IV

  Trưởng trạm, Trạm y tế xã Xốp thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62043

107 CHU QUANG CHIẾN 2419/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

ĐH YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Xốp thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62043

108 Y HẠT 001724/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng  hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Xốp thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62043

109 Y THA 2495/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh  hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Xốp thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62043

110 A LÂM 001022/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

ĐH YHCT, siêu âm TQ, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Xốp thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62043

111 A BÉC 001940/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm TQ, điện tim, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

 Trạm y tế xã Ngọc Linh thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62045

112 CAO VĂN DƯ 001021/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng III

 Trạm y tế xã Ngọc Linh thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62045

113 KRING XA CỦA 2673/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

 Trạm y tế xã Ngọc Linh thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62045

114 LÊ THỊ DỊU 001572/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng  hạng IV

 Trạm y tế xã Ngọc Linh thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62045

115 LÊ DOÃN LỘC 001036/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

 Phụ trách Trạm y tế xã Đăk Long thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62046

XVIII. TRẠM Y TẾ XỐP

XIV. TRẠM Y TẾ NGỌC LINH



116 A NÂY 001584/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Siêu âm TQ, điện tim, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Long thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62046

117 TRẦN THỊ MÙI 000982/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Long thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62046

118 BÙI VĂN ĐÔNG 000962/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

  Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Long thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62046

119 A TÌNH 001538/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

   Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Long thuộc Trung tâm 

y tế huyện Đăk Glei

62046

120 ĐỖ HUY DŨNG 000978/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

Trưởng trạm, Trạm y tế xã Đăk Kroong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62047

121 NGUYỄN TẤN ĐẠT 001918/KT-CCHN Y Sỹ định hướngYHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV

Trạm y tế xã Đăk Kroong thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62047

122 Y DỊ 001982/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 T/H kỹ thuật siêu âm, điện tim, KCB 

Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

Trạm y tế xã Đăk Kroong thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62047

123 TRẦN THỊ ÁNH TỨ 000238/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh  hạng IV

Trạm y tế xã Đăk Kroong thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62047

124 HÀ THỊ HẢI YẾN 001725/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

Trạm y tế xã Đăk Kroong thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62047

XV.TRẠM Y TẾ ĐĂK LONG

XVI. TRẠM Y TẾ ĐĂK KROOONG

XVII. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐĂK MÔN



125 VÕ THỊ KIM LOAN 2435/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 T/H kỹ thuật siêu âm, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Phụ trách Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

126 Y NHƯỜNG 001026/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 T/H kỹ thuật siêu âm, điện tim, RHM, 

KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

127 Y NÔM 001007/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

 Điều dưỡng hnagj IV

   Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

128 Y NƯƠNG 000989/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

TH kỹ thuật YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ hạng IV, YHCT

- Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

129 TRẦN THỊ QUÝ 000984/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

- Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

130 LỮ THỊ HOÀI THƯƠNG 000972/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Kỹ thuật viên y hạng IV

- Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

131 Y CHƯƠNG 001539/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

132 Y QUÂN 2140/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

- Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

133 A THIÊN 2172/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm TQ, điện tim, KCB Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Bác sĩ (hạng III)

  Phụ trách viên  Trạm y tế xã Mường Hoong thuộc 

Trung tâm y tế huyện Đăk Glei

62153

134 NGUYỄN VĂN HIẾU 2474/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Y sĩ  hạng IV

  Nhân viên  Trạm y tế xã Mường Hoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62153

135 Y NGÀNH 001537/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

  Nhân viên  Trạm y tế xã Mường Hoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62153

XVIII. TRẠM Y TẾ MƯỜNG HOONG



136 TÔ THỊ GÁI 001018/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ sinh hạng IV

  Nhân viên  Trạm y tế xã Mường Hoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62153

137 Y OANH 2801/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Điều dưỡng hạng IV

Nhân viên  Trạm y tế xã Mường Hoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62153

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công 

cụ thể)

Mã CSKCB

1 LÊ CÔNG VỸ Kế toán đại học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Kế toán-Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

2 CHU THỊ ĐIỆP Kê toán đại học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Kế toán-Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

3 TRƯƠNG THỊ HUYỀN Kê toán đại học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Kế toán-Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

4 NGUYỄN CHÍ TRUNG Kê toán đại học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Kế toán-Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

5 NGUYỄN THỊ THẢO Kế toán trung học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Kế toán-Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

Tổng cộng: 137 Người

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)



6 HOÀNG THỊ TỚI Kế toán trung học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Kế toán-Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

7 TRẤN QUỐC THẮNG Cao đẳng SP tin học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00
CNTT-Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 

- Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
62002

8 VÕ DUY LINH Kỹ sư  QL-CBLS

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Phụ trách khoa Khoa ATTP - YTCC & DD 62002

9 LÊ THỊ VÂN
Trung cấp 

Hành chính-Văn thư

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00
Văn thư- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - 

Kế toán
62002

10 NGUYỄN VĂN CHANH Cử nhân Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00
Phụ trách Phòng Dân số - truyền thông  và giáo dục 

sức khỏe
62002

11 ĐẶNG NGỌC BÁ Cử nhân Công tác xã hội

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00
Dân số viên-Phòng Dân số - truyền thông  và giáo dục 

sức khỏe
62002

12 Y NHƯỠNG Hộ sinh trung học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00
Dân số viên-Phòng Dân số - truyền thông  và giáo dục 

sức khỏe
62002

13 NGUYỄN THỊ HIỀN Dược sĩ trung học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6
Dân số viên-Phòng Dân số - truyền thông  và giáo dục 

sức khỏe
62002



14 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Dược sĩ cao đẳng 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 7

Dân số viên (hạng IV); Nhân viên Phòng khám đa 

khoa khu vực 

Đăk Môn thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

15 Y THÊN Hộ sinh sơ học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật

 - Gây mê hồi sức - Chăm sóc SKSS và Phụ sản
62002

16 Y KIM DUNG Hộ sinh sơ học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Nhân viên TYT xã Ngọc Linh 62045

17 TRẦN THỊ THANH THÙY 574/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ (hạng III); DSCKI Dược lý dược lâm sàng

   Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - 

Kế toán

62002

18 Y NGUYỄN DIỆU KHÁNH 651/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ (hạng III)

 Nhân viên Khoa YHCT-PHCN
62002

19 HOÀNG THỊ HẠNH 104/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Khoa Dược-TTBVTYT
62002

20 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 533/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Dược sĩ (hạng III) - Trưởng khoa Dược -TTBVTYT 62002

21 HÀ THỊ THUẬN 622/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ (hạng III) - Phó Trưởng khoa Dược -

TTBVTYT
62002



22 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 376/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Khoa Dược-TTBVTYT
62002

23 PHẠM THỊ HẠT 173/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Khoa Dược-TTBVTYT
62002

24 Y LỤC 601/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ (hạng III)

  Nhân viên Khoa Dược-TTBVTYT
62002

25 ĐINH THỊ HÒA 285/KT-CCHN Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

  Nhân viên Khoa Dược-TTBVTYT
62002

26 Y LỆ HƯƠNG 481/CCHND-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

   Nhân viên  Trạm y tế Thị trấn Đăk Glei
62037

27 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 216/KT-CCHND Dược  

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV                                                     Nhân 

viên Trạm y tế xã Đăk Plô thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62038

28 NGUYỄN THỊ HIỀN 531/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Man thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62039

29 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆP 64/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Nhoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62040



30 NGUYỄN VỸ LUẬN 364/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Pét thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62041

31 HỒ THỊ THÙY TRANG 508/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Choong
62042

32 TRẦN MẠNH HÙNG 437/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Trạm y tế xã Xốp thuộc Trung tâm y tế 

huyện Đăk Glei

62043

33 THOAN 627/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Trạm y tế xã Ngọc Linh thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62045

34 NGUYỄN THỊ MẬN 496/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

 Nhân viên Trạm y tế xã Đăk Long thuộc Trung tâm y 

tế huyện Đăk Glei

62046

35 NGUYỄN THỊ THU 108/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược hạng IV

Trạm y tế xã Đăk Kroong thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đăk Glei

62047

36 Y NGUYỆT 600/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ hạng IV

 - Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061

37 Y TAM 351/KT-CCHND Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ hạng IV

 - Nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn 

thuộc Trung tâm y tế Đăk Glei

62061



38 Y MÙI 618/CCHN-D-SYT-KT Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Dược sĩ (hạng III)

  Nhân viên  Trạm y tế xã Mường Hoong thuộc Trung 

tâm y tế huyện Đăk Glei

62153

39 MAI ANH ĐẠI Lái xe

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Lái xe; Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

40 LỤC ĐỨC QUÝ Lái xe

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Lái xe; Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

41 VŨ VĂN ĐỒNG Bảo vệ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Bảo vệ; Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

42 A LÊ THANH Bảo vệ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Bảo vệ; Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

43 Y ĐINH Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ Lý; Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng

62002

44 Y SAO Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công

Hộ lý; Nhân viên Nhân viên Khoa Ngoại - Phẩu thuật

 - Gây mê hồi sức - Chăm sóc SKSS và Phụ sản
62002

45 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Hộ lý; Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 62002



46 Ô LÝ KIM DUNG Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Hộ lý; Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán62002

47 Y THUẬN Hộ lý

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Sáng: 07h00 đến 11h00; Chiều từ: 13h00 đến 17h00

Trực 24/24 giờ trong các ngày  được phân công
Hộ lý; Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 62002

Tổng cộng: 47 người
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